
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG 

ĐÀO TẠO SĨ QUAN CẤP PHÂN ĐỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023 
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A NGÀNH BIÊN PHÒNG 

I KHỐI A01 

 MIỀN BẮC 

1 LƯƠNG TUẤN KIỆT 06001120 27/11/2005 06 7 8,40 8,75 9,20 2,00 0,75 27,69 06 14 1,34 LCH 

2 VI THÁI QUÂN 29023323 20/08/2005 29 55 8,20 8,75 8,60 2,00 0,50 27,03 29 09 1,48 BPH 

3 CHẤU XUÂN TRƯỜNG 08003617 28/11/2005 08 13 8,80 7,75 7,80 2,00 0,75 26,42 08 06 2,07 BPH 

4 PHẠM HỮU HƯNG 26002694 14/10/2005 26 2 8,40 8,75 9,00  0,50 26,41 26 02 0,26 BPH 

5 VŨ TRẦN VIỆT HOÀNG 14001304 07/12/2005 14 3 7,60 9,25 9,00  0,75 26,27 14 03 0,42 BPH 

6 HOÀNG MINH CHIẾN 06003786 17/04/2005 06 81 7,20 8,25 8,20 2,00 0,75 25,98 06 06 2,33 BPH 

7 NGUYỄN HỮU TOÀN 06001217 31/05/2005 06 47 8,20 6,75 8,60 2,00 0,75 25,92 06 01 2,37 BPH 

8 GIÀNG MẠNH QUÂN 07001301 18/04/2005 07 200 8,40 7,50 7,60 2,00 0,75 25,88 07 02 2,38 LAH 

9 LÒ TUẤN ANH 62001023 04/01/2005 62 132 7,80 8,25 7,40 2,00 0,75 25,85 62 03 2,40 BPH 

10 TRẦN VĂN HUY 29001348 16/11/2005 29 780 8,60 8,50 8,40  0,25 25,65 29 01 0,15 LAH 

11 TRẦN THANH TÙNG 06003708 07/01/2005 06 35 7,60 8,25 7,20 2,00 0,75 25,60 06 10 2,55 LAH 

12 CÀ HẢI LONG 14001385 18/04/2005 14 2 7,60 6,75 8,60 2,00 0,75 25,54 14 01 2,59 BPH 

13 HÀ DOÃN THIÊN 06002032 24/01/2004 06 24 7,60 7,75 7,40 2,00 0,75 25,41 06 08 2,66 BPH 

14 SÙNG A HOÀNG 62004258 28/04/2004 62 135 8,00 7,50 7,20 2,00 0,75 25,38 62 10 2,68 BPH 

15 TRIỆU HOÀNG DŨNG 10001293 25/07/2005 10 1 7,40 7,00 8,00 2,00 0,75 25,15 10 07 2,75 BPH 

16 NGUYỄN KIÊM PHÚ 01084254 03/12/2005 01 8 8,60 7,75 8,60  0,25 25,12 01 24 0,17 BPH 

17 PHẠM VĂN QUÂN 03013079 09/09/2005 03 11 8,00 8,75 8,20   24,95 03 15  BPH 

18 LÊ ĐÌNH LONG 07000195 18/06/2005 07 38 7,60 8,00 6,60 2,00 0,75 24,95 07 01 2,75 BPH 

19 NÔNG ĐÌNH NGUYỄN 06004026 15/05/2005 06 97 7,00 7,00 8,20 2,00 0,75 24,95 06 06 2,75 BPH 

20 NÔNG VY PHÚC 06001999 18/11/2005 06 60 8,40 6,50 7,20 2,00 0,75 24,85 06 08 2,75 BPH 

21 PHẠM ĐỨC ANH 01059430 02/11/2005 01 6 7,80 8,25 8,20  0,75 24,83 01 17 0,58 BPH 

22 NGUYỄN THANH PHONG 13005309 22/08/2005 13 3 8,40 8,25 7,80  0,50 24,82 13 11 0,37 HEH 

23 NGUYỄN PHÚ BÌNH 03010119 14/03/2004 03 9 8,40 8,75 7,40  0,25 24,73 03 12 0,18 BPH 

24 NGUYỄN HỮU HOÀN 26004220 06/06/2005 26 3 7,80 8,25 8,20  0,50 24,63 26 02 0,38 BPH 
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25 NÔNG BẾ THÀNH LUÂN 06001465 24/03/2005 06 26 7,80 6,00 8,00 2,00 0,75 24,55 06 04 2,75 BPH 

26 TRẦN KHẢI HOÀN 17006547 12/07/2005 17 3 7,80 8,50 8,00  0,25 24,49 17 01 0,19 BPH 

27 NGUYỄN VĂN HÙNG 18008676 07/09/2005 18 4 8,20 7,25 6,20 2,00 0,50 24,15 18 02 2,50 BPH 

28 TÒNG VĂN VÂN 07002929 27/10/2005 07 201 7,80 7,75 5,80 2,00 0,75 24,10 07 06 2,75 LAH 

29 ĐOÀN QUYẾT THẮNG 17000939 12/08/2005 17 7 8,00 8,25 7,40  0,25 23,86 17 04 0,21 BPH 

 QUÂN KHU 4 

1 NGUYỄN ĐỨC PHÚC 02064507 22/07/2005 32 5 8,40 8,00 9,00  0,25 25,55 32 08 0,15 BPH 

2 DƯƠNG PHAN ANH ĐỨC 32000124 24/11/2005 32 2 7,60 7,75 8,80  0,50 24,54 32 03 0,39 BPH 

3 NGUYỄN HỮU ĐẾ 32000935 02/06/2005 32 4 7,60 6,75 5,60  0,50 20,45 32 04 0,50 BPH 

 QUÂN KHU 5 

1 NGUYỄN THÀNH SƠN 36000401 15/12/2005 36 5 8,40 8,75 9,40  0,75 26,90 36 01 0,35 BPH 

2 LỮ HOÀNG MINH HUY 36001273 29/03/2005 36 6 7,60 7,25 7,60 2,00 0,75 25,20 36 01 2,75 HEH 

3 PHẠM VIẾT TRUNG QUÂN 35006829 30/08/2005 35 11 8,00 7,50 9,20  0,50 25,05 35 03 0,35 BPH 

4 TRẦN KHÁNH TOÀN 40018022 14/10/2005 40 1 8,80 7,25 8,80  0,25 25,02 40 01 0,17 BPH 

5 PHAN QUỐC LÂM 40018813 02/12/2005 40 19 8,20 7,75 8,80  0,25 24,93 40 01 0,18 LBH 

6 TRỊNH KHẮC HẢI 39008656 25/04/2004 39 5 8,00 8,50 8,00  0,25 24,68 39 11 0,18 BPH 

7 BÙI ĐỨC ĐẠT 40020079 01/01/2005 40 2 7,40 7,75 8,80  0,75 24,56 40 01 0,61 BPH 

8 PHAN XUÂN THÁI 45004733 29/07/2005 45 8 7,60 8,00 8,00  0,50 24,03 45 03 0,43 BPH 

9 NGUYỄN HỮU THẾ ANH 36000549 18/05/2004 36 2 7,80 6,00 8,60  0,75 23,15 36 01 0,75 BPH 

10 NGUYỄN TRUNG TÂM 37013315 16/02/2005 37 10 7,80 7,25 6,80  0,75 22,60 37 05 0,75 BPH 

11 PHẠM THÀNH CHUNG 63000116 08/04/2002 63 6 9,40 6,00 5,00 2,00  22,40 63 05 2,00 BPH 

12 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 36002282 26/10/2004 36 9 7,60 7,00 6,80  0,75 22,15 36 01 0,75 HEH 

13 TRẦN MINH HUY 35005204 22/09/2005 35 10 8,00 6,50 7,20  0,25 21,95 35 03 0,25 BPH 

 QUÂN KHU 7 

1 MẠC DUY HOÀNG 44003123 02/06/2005 43 1 8,80 8,75 8,60  0,75 26,54 43 06 0,39 BPH 

2 NGUYỄN TRUNG LẬP 02041643 03/08/2005 49 23 9,00 8,50 9,00   26,50 49 05  BPH 

3 TRẦN TUẤN VỸ 02026844 02/04/2005 49 5 8,60 8,25 9,60   26,45 49 02  BPH 

4 ĐỖ NGUYỄN HỮU VĂN 42009278 06/02/2005 42 27 8,60 8,25 8,60  0,50 25,75 42 04 0,30 LBH 

5 TRẦN MINH PHÚ 48020408 13/10/2005 48 4 8,20 8,25 8,60  0,50 25,38 48 04 0,33 HEH 
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6 ĐỖ VĂN BÌNH 02025683 28/03/2005 02 12 8,40 8,00 8,40   24,80 02 22  BPH 

7 LÊ THÀNH LỰC 47012407 05/08/2002 Q1 10 7,80 8,00 6,80 2,00  24,57 47 02 1,97 BPH 

8 VÕ VĂN PHÚC HẬU 46002506 08/03/2005 46 7 7,40 7,75 9,00  0,50 24,54 46 02 0,39 BPH 

9 ĐOÀN THẾ KIỆT 52002025 28/01/2005 52 7 7,80 8,00 7,40  0,25 23,43 52 01 0,23 BPH 

10 LÊ QUANG THẮNG 52001545 30/04/2005 52 5 7,80 7,50 7,80  0,25 23,33 52 01 0,23 BPH 

11 VŨ THÀNH ÂN 52001781 20/12/2005 52 8 7,00 7,25 8,60  0,25 23,09 52 01 0,24 BPH 

 QUÂN KHU 9 

1 NGUYỄN NGUYÊN KHÔI 51010055 02/03/2005 51 11 8,80 8,25 9,20  0,50 26,50 51 06 0,25 BPH 

2 VÕ PHÚC THỊNH 51010832 12/02/2005 51 14 8,20 9,00 8,80  0,50 26,27 51 06 0,27 BPH 

3 NGUYỄN HOÀNG PHƯỜNG 51010790 20/05/2005 51 15 8,20 8,75 9,00  0,50 26,22 51 06 0,27 BPH 

4 LÊ PHÚC THÀNH 51010818 24/11/2004 51 10 8,60 8,00 8,80  0,75 25,86 51 06 0,46 BPH 

5 VŨ MINH TRÍ 54009128 03/11/2005 54 3 8,20 7,25 8,80  0,25 24,44 54 06 0,19 BPH 

6 TRẦN THANH LONG 51010718 13/10/2005 51 7 7,60 8,25 8,00  0,50 24,26 51 06 0,41 BPH 

7 LÊ PHÚ THÀNH 54009723 11/12/2003 54 7 8,40 8,00 7,60   24,00 54 15  BPH 

8 LÊ HỒNG QUÂN 54009667 03/11/2005 54 5 7,60 7,75 7,20  0,75 23,30 54 15 0,75 BPH 

9 CHIÊM BÌNH AN 51008348 21/03/2004 51 1 7,40 7,50 6,80 1,00 0,25 22,95 51 02 1,25 BPH 

10 HUỲNH LÊ ANH KHOA 50014645 21/07/2005 50 43 8,00 7,25 5,80  0,75 21,80 50 11 0,75 BPH 

11 HỨA HIỂN LONG 60000213 18/10/2005 60 4 7,60 6,00 7,40  0,25 21,25 60 01 0,25 BPH 

II KHỐI C00 

 MIỀN BẮC 

1 PHẠM CÔNG LẬP 30004351 20/01/2003 Q1 23 9,00 10,00 9,50 2,00  28,90 30 16 0,40 BPH 

2 NÔNG QUANG KHẢI 06004251 15/04/2004 06 82 9,00 9,75 9,25 2,00 0,75 28,73 06 06 0,73 BPH 

3 GIÀNG A CHỚ 62004186 22/02/2004 62 110 8,75 10,00 9,25 2,00 0,75 28,73 62 10 0,73 BPH 

4 LANG VĂN THƯ 28008251 23/07/2004 28 27 8,75 9,75 9,50 2,00 0,75 28,73 28 08 0,73 BPH 

5 LÃNH HUY HOÀNG 06001896 14/10/2004 06 10 8,50 9,75 9,75 2,00 0,75 28,73 06 08 0,73 BPH 

6 PHẠM HỮU TRUNG 03014691 16/04/2002 Q1 7 9,25 9,75 9,25 2,00  28,72 03 08 0,47 BPH 

7 NÔNG THANH TÙNG 06001542 28/05/2003 06 37 9,00 9,75 9,50 2,00  28,72 06 04 0,47 BPH 

8 NGUYỄN DUY PHONG 15015327 09/04/2005 15 22 8,75 9,75 9,25 2,00 0,75 28,58 15 07 0,83 LCH 
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9 HOÀNG VĂN KHẢI 05001442 14/01/2005 05 20 8,75 9,75 9,25 2,00 0,75 28,58 05 11 0,83 BPH 

10 TÔ HOÀI NAM 06001697 26/03/2004 06 108 8,75 9,25 9,75 2,00 0,75 28,58 06 11 0,83 BPH 

11 DƯƠNG VĂN SƠN 29031665 19/12/2003 L5 3 9,25 10,00 8,75 2,00  28,53 29 06 0,53 BPH 

12 NÔNG TIẾN QUÂN 10005514 18/12/2004 10 25 8,50 10,00 9,00 2,00 0,75 28,42 10 06 0,92 BPH 

13 NGUYỄN CÔNG VŨ 06003446 09/01/2004 06 71 8,50 9,50 9,50 2,00 0,75 28,42 06 14 0,92 BPH 

14 LÒ MINH HÀO 14006272 12/11/2004 14 69 8,25 10,00 9,25 2,00 0,75 28,42 14 07 0,92 LCH 

15 HOÀNG DUY VŨ 05001148 25/08/2005 05 27 8,25 9,75 9,50 2,00 0,75 28,42 05 11 0,92 BPH 

16 PHAN VĂN QUÂN 08003506 14/02/2005 08 30 8,25 9,75 9,50 2,00 0,75 28,42 08 05 0,92 LCH 

17 LÊ ĐỨC NGHIÊM 30014107 29/10/2004 30 14 8,75 10,00 9,50  0,50 28,37 30 23 0,12 BPH 

18 THÁI HỮU THẮNG 29031711 27/09/2003 L5 6 9,00 10,00 8,75 2,00  28,35 30 06 0,60 LCH 

19 BẾ THÀNH THÔNG 06003659 21/04/2001 06 53 8,75 10,00 9,00 2,00  28,35 06 10 0,60 BPH 

20 MA QUANG TRƯỜNG 08005021 15/05/2004 08 22 9,00 10,00 8,25 2,00 0,75 28,26 08 08 1,01 BPH 

21 PHẠM KHÁNH DUY 10007045 05/02/2004 10 8 8,75 9,75 8,75 2,00 0,75 28,26 10 09 1,01 BPH 

22 SÙNG A CHUNG 62002067 17/01/2005 62 40 8,75 9,25 9,25 2,00 0,75 28,26 62 07 1,01 BPH 

23 NÔNG ĐINH KIỆT 06001660 17/03/2004 06 105 8,50 9,50 9,25 2,00 0,75 28,26 06 11 1,01 BPH 

24 DƯƠNG VĂN NAM 10006574 22/12/2004 10 14 8,25 9,75 9,25 2,00 0,75 28,26 10 05 1,01 BPH 

25 TÒNG THÀNH QUYẾN 14009805 30/07/2004 14 43 8,00 10,00 9,25 2,00 0,75 28,26 14 11 1,01 BPH 

26 LÙ VĂN HIẾU 08004677 14/08/2004 08 14 8,00 10,00 9,25 2,00 0,75 28,26 08 06 1,01 BPH 

27 TRƯƠNG VĂN HỘI 06004573 23/02/2004 06 78 7,50 10,00 9,75 2,00 0,75 28,26 06 06 1,01 BPH 

28 HÀ VIÊN THÁI 06002021 13/10/2002 06 17 9,00 10,00 8,50 2,00  28,17 06 08 0,67 BPH 

29 NGUYỄN ĐỨC NAM 13001194 03/05/2003 L3 2 8,50 9,50 9,50 2,00  28,17 13 07 0,67 BPH 

30 TRỊNH HOÀNG KHÔI 06001930 23/03/2004 06 21 9,00 10,00 8,00 2,00 0,75 28,10 06 08 1,10 BPH 

31 SÌ TIẾN HẢI 08001015 17/06/2005 08 11 8,75 9,50 8,75 2,00 0,75 28,10 08 02 1,10 LCH 

32 QUÁCH TUẤN ANH 28010820 25/11/2005 28 44 8,50 9,75 8,75 2,00 0,75 28,10 28 12 1,10 BPH 

33 LÒ MINH PHƯƠNG 62003758 21/10/2004 62 63 8,50 9,50 9,00 2,00 0,75 28,10 62 06 1,10 BPH 

34 GIÀNG A THANH 62003800 16/04/2004 62 60 8,00 9,25 9,75 2,00 0,75 28,10 62 06 1,10 BPH 

35 PHẠM ANH HUY 27003644 19/07/2004 27 12 9,00 9,50 9,50  0,25 28,07 27 01 0,07 LCH 

36 HOÀNG HẢI PHONG 10002388 26/01/2004 10 31 9,00 10,00 8,75  0,75 27,98 10 07 0,23 BPH 

37 NGUYỄN HOÀI NAM 01061436 25/07/2001 N5 2 8,50 9,75 9,00 2,00  27,98 01 18 0,73 BPH 
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38 HUỲNH THẾ SƠN 05000274 07/08/2003 Q1 33 8,00 9,75 9,50 2,00  27,98 01 16 0,73 BPH 

39 VÀNG A THANH 62002350 09/11/2002 62 44 8,00 9,50 9,75 2,00  27,98 62 07 0,73 BPH 

40 CHẤU SEO DŨNG 08004590 13/09/2004 08 9 8,25 10,00 8,50 2,00 0,75 27,94 08 04 1,19 BPH 

41 LÊ VĂN TÙNG 28009214 22/12/2004 28 31 8,00 9,50 9,25 2,00 0,75 27,94 28 09 1,19 BPH 

42 DƯƠNG NHẤT DUY 10005267 23/08/2004 10 47 8,00 9,25 9,50 2,00 0,75 27,94 10 03 1,19 LCH 

43 RIÊU QUỐC HỘI 06004365 17/09/2004 06 33 7,50 9,50 9,75 2,00 0,75 27,94 06 04 1,19 BPH 

44 ĐÀO VĂN PHƯƠNG 30015987 19/01/2005 30 26 8,75 9,50 9,50  0,50 27,90 30 07 0,15 BPH 

45 VŨ TRƯỜNG THỊNH 01057687 30/11/2004 01 3 9,25 9,50 9,00  0,25 27,83 01 16 0,08 BPH 

46 LANG THANH LỰC 28008116 23/09/2002 28 123 9,00 9,25 8,75 2,00  27,80 28 08 0,80 LCH 

47 ĐINH HOÀI NAM 15011417 13/06/2005 15 8 8,75 9,25 9,25 1,00 0,50 27,80 15 12 0,55 BPH 

48 NGUYỄN VĂN THĂNG 01001630 06/07/2003 P4 2 7,75 9,75 9,50 2,00  27,80 09 04 0,8 LCH 

49 BÙI QUỐC KHÁNH 28013040 02/09/2005 28 52 8,75 9,00 8,75 2,00 0,75 27,78 28 13 1,28 BPH 

50 TÒNG CHÍ KHANH 14010452 15/02/2005 14 6 8,50 9,25 8,75 2,00 0,75 27,78 14 01 1,28 BPH 

51 VÀNG QUANG VINH 08003665 25/01/2005 08 23 8,25 9,75 8,50 2,00 0,75 27,78 08 08 1,28 BPH 

52 GIÀNG SEO LỬ 08004798 01/04/2004 08 8 8,00 9,50 9,00 2,00 0,75 27,78 08 04 1,28 BPH 

53 QUÀNG VĂN DƯƠNG 14009590 13/11/2005 14 45 8,00 9,25 9,25 2,00 0,75 27,78 14 11 1,28 BPH 

54 ĐÀM TÔN VĨNH 06004738 07/06/2004 06 87 7,75 9,50 9,25 2,00 0,75 27,78 06 06 1,28 BPH 

55 HOÀNG VĂN HÙNG 10005355 14/07/2005 10 21 7,50 10,00 9,00 2,00 0,75 27,78 10 06 1,28 BPH 

56 NÔNG MỘNG LUÂN 06003588 23/07/2004 06 37 7,50 9,50 9,50 2,00 0,75 27,78 06 10 1,28 LCH 

57 LÊ QUỐC BÌNH 16011516 19/10/2005 16 1 9,00 9,75 8,75  0,50 27,67 16 07 0,17 BPH 

58 ĐINH HOÀNG TUYẾN 27010341 26/03/2005 27 9 8,75 9,50 9,25  0,50 27,67 27 06 0,17 BPH 

59 LƯƠNG VĂN DẬU 29004362 29/01/2005 29 24 8,75 9,50 8,00 2,00 0,75 27,63 29 08 1,38 BPH 

60 PỜ THANH SƠN 62001441 12/10/2005 62 99 8,75 9,25 8,25 2,00 0,75 27,63 62 08 1,38 BPH 

61 PHẠM NGỌC LỢI 28013935 23/12/2005 28 81 8,75 8,75 8,75 2,00 0,75 27,63 28 30 1,38 BPH 

62 LƯƠNG THÀNH TOÀN 28011857 17/06/2005 28 42 8,50 9,00 8,75 2,00 0,75 27,63 28 11 1,38 BPH 

63 HOÀNG KIỀM CHÒI 06000022 05/10/2004 06 52 8,00 10,00 8,25 2,00 0,75 27,63 06 02 1,38 BPH 

64 LƯƠNG VĂN NGỌC 29006601 29/06/2004 29 33 8,00 9,75 8,50 2,00 0,75 27,63 29 04 1,38 LCH 

65 LÊ NGỌC BẢO 28008710 12/03/2004 28 32 8,00 9,50 8,75 2,00 0,75 27,63 28 09 1,38 BPH 

66 TRIỆU VĂN LẠNG 10002255 17/01/2005 10 27 7,75 9,25 9,25 2,00 0,75 27,63 10 07 1,38 BPH 
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67 ĐÀO VĂN TRỌNG 10006722 05/04/2004 10 52 7,75 9,00 9,50 2,00 0,75 27,63 10 05 1,38 LCH 

68 GIÀNG A PHONG 62003751 04/05/2004 62 64 7,50 10,00 8,75 2,00 0,75 27,63 62 06 1,38 BPH 

69 BÙI VĂN HOÀNG 14001647 11/11/2005 14 25 7,00 9,75 9,50 2,00 0,75 27,63 14 08 1,38 BPH 

70 NGÔ ĐỨC CƯỜNG 29031370 09/09/2003 L5 6 8,75 9,75 8,25 2,00  27,62 30 20 0,87 BPH 

71 NGUYỄN VĂN TÙNG 28001467 22/05/2004 28 8 9,00 9,50 9,00  0,25 27,58 28 01 0,08 BPH 

72 BÙI ANH DŨNG 29001153 17/05/2005 29 2 8,50 9,50 9,50  0,25 27,58 29 01 0,08 BPH 

73 BÙI VĂN PHI 13004508 03/10/2003 13 6 9,00 10,00 8,50   27,50 13 03  LCH 

74 LÒ ANH TUẤN 07000992 14/02/2005 07 11 8,25 9,25 8,50 2,00 0,75 27,47 07 04 1,47 LCH 

75 SÙNG A TÙNG 07000340 07/01/2004 07 32 8,25 9,00 8,75 2,00 0,75 27,47 07 03 1,47 BPH 

76 LÒ THANH HẢI 07000874 21/09/2005 07 25 8,00 9,50 8,50 2,00 0,75 27,47 07 06 1,47 BPH 

77 QUÀNG VĂN HIỆP 14009635 06/11/2004 14 44 7,75 9,75 8,50 2,00 0,75 27,47 14 11 1,47 BPH 

78 NÔNG ĐÌNH TUYÊN 05004669 14/02/2005 05 15 7,75 9,25 9,00 2,00 0,75 27,47 05 06 1,47 LCH 

79 PHAN VĂN HUY 30009004 20/01/2005 30 17 9,25 9,25 8,75  0,50 27,43 30 20 0,18 BPH 

80 VY THANH TIẾN 10002525 02/12/2003 10 28 8,00 9,50 9,00 2,00  27,43 10 07 0,93 BPH 

81 PHẠM DUY HOÀNG 28013836 26/09/2005 28 72 8,75 8,50 8,50 2,00 0,75 27,31 28 30 1,56 LCH 

82 THÀO A SƠN 62001443 01/05/2005 62 86 8,50 9,00 8,25 2,00 0,75 27,31 62 05 1,56 BPH 

83 LƯƠNG ĐÌNH LÂM 29007473 22/05/2004 29 12 8,00 9,00 8,75 2,00 0,75 27,31 29 04 1,56 BPH 

84 LAO VĂN CHIẾN 10006360 16/10/2004 10 15 7,75 10,00 8,00 2,00 0,75 27,31 10 05 1,56 BPH 

85 SU XUÂN THÀNH 62006664 01/09/2005 62 95 7,75 9,50 8,50 2,00 0,75 27,31 62 08 1,56 BPH 

86 LÝ NGỌC DƯƠNG 10008683 27/02/2005 10 64 7,75 9,25 8,75 2,00 0,75 27,31 10 11 1,56 LCH 

87 NÔNG DUY TUẤN 10005609 24/11/2005 10 22 7,75 9,00 9,00 2,00 0,75 27,31 10 06 1,56 BPH 

88 LỲ LY THẮNG 62006667 04/11/2005 62 97 7,50 8,75 9,50 2,00 0,75 27,31 62 08 1,56 BPH 

89 GIÀNG A CHỨ 14009196 09/03/2005 14 61 7,25 9,25 9,25 2,00 0,75 27,31 14 12 1,56 BPH 

90 LÒ QUANG HUY 14003275 23/05/2005 14 27 7,00 9,50 9,25 2,00 0,75 27,31 14 04 1,56 LCH 

91 TÀNG VĂN DƯƠNG 10003637 27/11/2005 10 34 6,75 10,00 9,00 2,00 0,75 27,31 10 08 1,56 BPH 

92 GIÀNG A DI 08004583 21/11/2003 08 21 8,50 9,00 8,75 2,00  27,25 08 08 1,00 BPH 

93 HỒ ĐỨC TUẤN 30012447 23/07/2005 30 20 9,25 9,25 8,50  0,50 27,20 30 22 0,20 BPH 

94 BÙI ẨN SANG 28035316 10/07/2005 28 84 9,00 9,25 8,75  0,50 27,20 28 31 0,20 BPH 

95 NÔNG MINH THƯ 06004103 07/05/2005 06 44 8,75 9,25 7,50 2,00 0,75 27,15 06 01 1,65 BPH 
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96 LÊ HIẾU HÒA 28012513 29/09/2005 28 171 8,00 9,75 7,75 2,00 0,75 27,15 28 13 1,65 LCH 

97 CÀ VĂN LONG 62006255 01/01/2005 62 20 8,00 8,50 9,00 2,00 0,75 27,15 62 03 1,65 BPH 

98 GIÀNG A LÙNG 07000204 15/12/2004 07 27 7,75 8,75 9,00 2,00 0,75 27,15 07 02 1,65 LCH 

99 BẠC CẦM MẠNH 14001699 18/07/2005 14 12 7,25 10,00 8,25 2,00 0,75 27,15 14 04 1,65 BPH 

100 LÒ VĂN ĐỒNG 14010839 08/03/2005 14 37 7,25 9,00 9,25 2,00 0,75 27,15 14 09 1,65 BPH 

101 LÒ VĂN LỢI 14009711 10/06/2005 14 50 7,00 9,75 8,75 2,00 0,75 27,15 14 11 1,65 BPH 

102 TRẦN QUANG ĐIỂM 01077909 19/11/2004 01 14 9,25 9,00 8,75  0,25 27,10 01 22 0,10 LCH 

103 NGUYỄN THANH BÌNH 27005141 27/03/2005 27 9 8,75 9,50 8,75  0,25 27,10 27 01 0,10 LCH 

104 HỒ MINH TÚ 29004955 13/10/2004 29 1 8,25 10,00 8,75  0,25 27,10 29 01 0,10 BPH 

105 ĐINH NGỌC HUỲNH 29031490 29/06/2003 L5 5 8,75 9,25 8,00 2,00  27,07 31 03 1,07 BPH 

106 NGUYỄN VĂN DŨNG 30001348 07/03/2003 Q1 4 8,00 10,00 8,00 2,00  27,07 30 20 1,07 LCH 

107 BÙI ĐỨC QUYỀN 08005884 27/04/2005 08 18 8,50 8,25 8,50 2,00 0,75 26,99 08 06 1,74 BPH 

108 LƯƠNG HỒNG PHONG 06003304 10/02/2005 06 76 8,25 9,25 7,75 2,00 0,75 26,99 06 14 1,74 BPH 

109 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 28011699 06/04/2005 28 7 8,25 9,00 8,00 2,00 0,75 26,99 28 13 1,74 BPH 

110 TRƯƠNG TẤN SANG 28013218 31/10/2005 28 166 8,25 9,00 8,00 2,00 0,75 26,99 28 13 1,74 LCH 

111 SÙNG MÍ PHỪ 05002443 21/07/2004 05 11 8,25 9,00 8,00 2,00 0,75 26,99 05 04 1,74 BPH 

112 GIÀNG A LỬ 13007820 02/08/2004 13 46 8,00 9,75 7,50 2,00 0,75 26,99 13 05 1,74 LCH 

113 LÝ TÒN KHÁCH 13006707 29/12/2005 13 7 7,75 9,25 8,25 2,00 0,75 26,99 13 06 1,74 BPH 

114 VÀNG A SỆNH 14009815 15/02/2005 14 47 7,00 9,75 8,50 2,00 0,75 26,99 14 11 1,74 BPH 

 QUÂN KHU 4 

1 NGUYỄN ĐÌNH QUANG MINH 32000353 06/01/2005 32 33 9,00 10,00 9,25  0,50 28,37 32 03 0,12 LCH 

2 LÊ VĂN LONG 32000318 26/01/2005 32 14 9,50 9,25 9,25  0,50 28,13 32 03 0,13 BPH 

3 NGUYỄN THIỆN HOÀI 32004670 25/09/2004 32 25 8,25 9,75 9,50  0,50 27,67 32 06 0,17 BPH 

4 TRƯƠNG ĐỨC HẢO 32003420 06/07/2004 32 21 9,00 9,00 8,50  0,75 26,85 32 05 0,35 BPH 

5 NGUYỄN TÙNG LÂM 29031512 08/09/2003 L5 10 7,75 9,25 7,25 2,00  25,78 32 01 1,53 BPH 

6 NGUYỄN VĂN NHẬT 32003593 10/04/2002 32 24 8,50 8,50 8,00   25,00 32 05  BPH 

7 PHAN LÊ HOÀNG 32007154 04/08/2005 32 9 7,50 8,50 8,25  0,50 24,63 32 03 0,38 BPH 

8 NGUYỄN VĂN TẤN 32000732 15/07/2005 32 11 8,00 8,00 7,50  0,50 23,93 32 03 0,43 BPH 
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9 HOÀNG QUỐC TOÀN 33012946 22/11/2004 33 5 6,50 8,75 7,00  0,75 23,00 33 09 0,75 BPH 

10 TRẦN VĂN QUYẾT 32003678 04/01/2005 32 20 7,00 7,75 7,50  0,50 22,75 32 05 0,50 BPH 

 QUÂN KHU 5 

1 TRẦN TRUNG HỘI 35006608 09/04/2003 Q1 1 9,50 10,00 8,50 2,00  28,53 35 14 0,53 BPH 

2 LÊ SĨ THƯ 36000457 26/09/2005 36 1 8,50 9,75 9,75  0,75 28,20 36 01 0,20 BPH 

3 HOÀNG THIÊN LỘC 63003041 08/03/2005 63 11 7,75 9,50 9,50 2,00 0,75 27,94 63 03 1,19 BPH 

4 NGUYỄN THIỆN THUẬT 40016197 24/06/2001 N3 1 8,00 9,25 9,50 2,00 0,75 27,62 40 07 0,87 BPH 

5 TRỊNH DUY QUÂN 36001518 30/10/2004 36 12 7,75 10,00 9,50  0,75 27,53 36 03 0,28 BPH 

6 PHAN THANH BÌNH 39004547 06/01/2005 39 30 7,50 9,75 10,00  0,75 27,53 39 06 0,28 BPH 

7 BÙI VÕ ĐÌNH GIANG 36001841 07/06/2000 Q1 21 8,25 9,25 8,75 2,00  27,25 36 02 1,00 BPH 

8 CẦM NGỌC VIỆT ANH 36000004 19/05/2005 36 29 8,25 8,75 8,50 2,00 0,75 27,15 36 10 1,65 BPH 

9 A LĂNG NHĨ 34003439 01/07/2004 34 14 8,00 9,50 8,00 2,00 0,75 27,15 34 13 1,65 BPH 

10 NGUYỄN MINH HUY 38014012 16/11/2005 38 24 8,50 10,00 8,50  0,25 27,10 38 05 0,10 BPH 

11 PHAN NGUYỄN VĂN HẬU 34011976 14/04/2005 34 30 8,50 9,75 8,75  0,25 27,10 34 01 0,10 BPH 

12 PHẠM DOÃN TƯỜNG HIỂU 38000291 13/12/2004 38 22 8,50 9,50 8,75  0,75 27,08 38 01 0,33 LCH 

13 LÊ THANH THIỆN 40001863 26/10/2004 40 38 8,50 9,25 9,00  0,75 27,08 40 12 0,33 BPH 

14 ZƠ RÂM HẢI 34003785 29/04/2004 34 16 8,00 8,75 8,50 2,00 0,75 26,99 34 13 1,74 BPH 

15 NGUYỄN HỮU NHẬT 40014874 15/06/2005 40 22 8,50 9,75 8,25  0,75 26,85 40 08 0,35 BPH 

16 NGUYỄN VĂN KHÁNH 40002232 18/01/2004 40 40 7,75 9,50 9,25  0,75 26,85 40 09 0,35 LCH 

17 DƯƠNG VĂN NGUYÊN 40002352 24/02/2005 40 28 7,75 8,50 8,75 2,00 0,75 26,83 40 09 1,83 BPH 

18 TRẦN DUY LỢI 37018711 15/09/2005 37 21 7,00 9,75 9,50  0,75 26,63 37 07 0,38 LCH 

19 NGUYỄN ÁI GIA 38000851 03/02/2002 M3 3 8,25 8,50 8,50 2,00  26,52 40 05 1,27 BPH 

20 NGUYỄN VĂN BẢO KHÁNH 40002231 05/10/2005 40 39 8,25 9,25 8,75  0,50 26,50 40 09 0,25 LCH 

21 VŨ DUY HẢI 38004761 22/06/2005 38 27 8,75 9,00 8,25  0,75 26,40 38 12 0,40 BPH 

22 NGUYỄN ĐỨC DANH 38012844 27/07/2005 38 16 7,75 9,50 8,75  0,75 26,40 38 06 0,40 LCH 

23 NGUYỄN VĂN DŨNG 41011447 13/12/2005 41 6 8,50 9,00 8,75  0,25 26,38 41 03 0,13 BPH 

24 BRAO THANH QUANG 34004340 20/05/2005 34 28 8,00 8,00 8,25 2,00 0,75 26,36 34 13 2,11 BPH 

25 Y– CHUÊ ĐŨNG 40001425 28/06/2003 40 36 7,75 8,75 7,75 2,00 0,75 26,36 40 12 2,11 BPH 
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26 NAY NIÊM 40003851 19/05/2003 40 9 8,25 9,00 7,75 2,00  26,33 40 02 1,33 BPH 

27 NGUYỄN VĂN HẬU 34007571 15/04/2005 34 37 8,50 8,50 9,00  0,50 26,27 34 06 0,27 BPH 

28 NGÔ DUY THÂN 39003615 08/06/2005 39 34 8,00 10,00 8,00  0,50 26,27 39 15 0,27 BPH 

29 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 40002361 15/08/2005 40 30 7,75 9,25 9,00  0,50 26,27 40 09 0,27 BPH 

30 NGUYỄN VĂN CHIẾN 40010680 01/01/2003 40 44 7,25 9,75 9,25   26,25 40 14  BPH 

31 HÀ VŨ LUÂN 36001360 27/04/2005 36 13 8,25 9,25 8,25  0,75 26,18 36 01 0,43 LCH 

32 DƯƠNG VĂN THỨC 35013823 25/09/2005 35 4 8,00 9,00 8,75  0,75 26,18 35 14 0,43 LCH 

33 NGUYỄN VĂN VIỆT 38001315 26/11/2001 M3 5 7,25 9,00 8,50 2,00  26,15 38 04 1,40 BPH 

34 NGÂN ĐÌNH VINH 36001060 20/02/2004 36 28 8,00 8,25 7,50 2,00 0,75 26,04 36 10 2,29 BPH 

35 KPĂ THUY 38010868 31/05/2004 38 1 7,75 8,50 7,50 2,00 0,75 26,04 38 09 2,29 BPH 

36 BLING TOÀN 34003607 27/09/2004 34 18 7,25 8,25 8,25 2,00 0,75 26,04 34 13 2,29 BPH 

37 HỒ THIÊN VỸ 34004386 03/03/2005 34 6 7,00 9,25 7,50 2,00 0,75 26,04 34 11 2,29 BPH 

38 HUỲNH VIỆT PHƯƠNG 39007411 09/11/2003 39 19 8,00 9,50 8,50   26,00 39 13  LCH 

39 NGUYỄN QUANG HUY 36003847 25/02/2005 36 15 8,25 9,25 8,00  0,75 25,95 36 03 0,45 BPH 

40 NGUYỄN BÁ TRIỆU 40001933 08/08/2004 40 34 8,00 9,25 8,25  0,75 25,95 40 12 0,45 LCH 

41 HỒ VIẾT HIẾU 38005691 20/01/2005 38 39 7,75 9,50 8,25  0,75 25,95 38 07 0,45 BPH 

42 LÊ NGUYỄN LÂM TRÚC 45003079 27/11/2005 45 11 8,00 9,50 8,25  0,25 25,89 45 01 0,14 BPH 

43 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 45004626 27/06/2005 45 9 7,00 9,50 9,00  0,50 25,80 45 03 0,30 BPH 

44 HỒ VĂN HUY 35013275 06/03/2002 35 3 8,25 8,25 7,75 2,00  25,78 35 12 1,53 BPH 

45 VÕ NGÔ THANH TRỊ 39007553 16/12/2002 39 38 6,75 8,50 9,00 2,00  25,78 39 13 1,53 BPH 

46 NGUYỄN TẤN DŨNG 38007300 03/09/2002 38 21 7,25 9,75 8,75   25,75 38 11  BPH 

47 TRẦN ĐỨC NGỌC 38009329 24/09/2005 38 53 8,75 8,75 7,75  0,75 25,73 38 16 0,48 LCH 

48 HỒ HỮU XUÂN 38005982 26/02/2004 38 43 8,00 9,50 7,75  0,75 25,73 38 07 0,48 BPH 

49 ĐOÀN ĐÌNH PHÚ 40009482 25/01/2005 40 32 7,25 8,25 7,75 2,00 0,75 25,73 40 15 2,48 LCH 

50 ĐÀO VĂN QUANG 40001779 28/04/2005 40 41 7,00 9,00 9,25  0,75 25,73 40 12 0,48 BPH 

51 NÔNG VĂN KHIẾT 63004827 08/09/2002 63 15 6,25 9,25 8,50 2,00  25,60 63 06 1,60 BPH 

52 NGUYỄN QUỐC HƯNG 35009948 10/04/2005 35 1 8,75 8,25 8,25  0,50 25,57 35 06 0,32 BPH 

53 PHẠM NGỌC THẠCH 39002685 13/11/2005 39 19 7,00 9,50 8,75  0,50 25,57 39 14 0,32 BPH 
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 QUÂN KHU 7 

1 HOÀNG KIM QUÂN ANH 43001116 28/03/2003 Q1 5 9,50 9,75 9,50 2,00  29,08 43 04 0,33 BPH 

2 NGUYỄN MẠNH CHIẾN 47012190 13/10/2003 Q1 9 8,75 9,75 9,75 2,00  28,72 47 06 0,47 BPH 

3 LÊ QUỐC THÁI 46007264 05/05/2004 46 30 8,50 9,75 9,50  0,75 27,98 46 07 0,23 BPH 

4 TRẦN QUỐC TRUNG 47008081 06/09/2005 47 2 8,75 10,00 9,00  0,25 27,83 47 01 0,08 BPH 

5 NGUYỄN TIẾN DŨNG 48004017 26/01/2002 48 4 8,75 9,50 9,50   27,75 48 01  BPH 

6 CHU QUANG HUY 43005059 21/12/2004 43 18 8,50 8,75 8,75 2,00 0,75 27,47 43 08 1,47 BPH 

7 ĐẶNG DĨ KHANG 47009114 14/08/2004 47 20 8,25 9,75 9,00  0,75 27,30 47 09 0,3 BPH 

8 TRỊNH QUỐC KHAN 46007197 05/05/2005 46 36 8,50 9,50 8,75  0,75 27,08 46 07 0,33 BPH 

9 NGUYỄN QUANG MINH 47009147 22/05/2005 47 22 8,25 9,75 8,75  0,75 27,08 47 09 0,33 LCH 

10 TRƯƠNG MINH HƯNG 46007186 28/10/2004 46 31 8,25 9,50 9,00  0,75 27,08 46 07 0,33 BPH 

11 ĐẶNG QUANG VINH 47009293 19/01/2004 47 18 7,75 9,50 9,25  0,75 26,85 47 09 0,35 BPH 

12 NGUYỄN ĐẶNG THUẬN LỢI 49004437 19/04/2003 M5 2 7,25 9,50 8,75 2,00  26,70 02 10 1,20 BPH 

13 CAO MINH QUANG 46007628 21/04/2005 46 23 8,25 9,50 8,50  0,50 26,50 46 05 0,25 BPH 

14 TRẦN ĐÌNH PHI 42007797 24/06/2005 42 9 8,50 9,25 8,25  0,75 26,40 42 10 0,40 LCH 

15 PHAN CÔNG DANH 44000258 05/07/2002 44 4 7,75 9,25 9,25   26,25 44 03  BPH 

16 TRƯƠNG HUỲNH MINH KHÔI 46007211 10/12/2005 46 27 8,25 8,75 8,75  0,75 26,18 46 07 0,43 BPH 

17 THẠCH THANH PHONG 43000403 13/05/2004 43 12 7,50 9,75 7,25 2,00 0,25 26,15 43 05 1,65 BPH 

18 LÊ ĐĂNG KHOA 44005027 27/04/2003 44 2 7,50 9,25 9,25  0,25 26,13 44 01 0,13 BPH 

19 LÊ NGUYỄN SƠN KHANG 49006507 05/07/2005 49 33 7,75 9,25 8,75  0,50 26,03 49 09 0,28 LCH 

20 TRƯƠNG TRÍ LÂM 49000952 12/03/2005 49 14 8,50 9,00 8,25  0,25 25,89 49 03 0,14 BPH 

21 NGUYỄN MINH TRIẾT 49001258 20/01/2004 49 15 8,25 9,25 8,00  0,50 25,80 49 15 0,30 LCH 

22 NGUYỄN ĐĂNG GIA PHÚC 43002534 26/10/2004 43 35 7,00 9,25 9,00  0,75 25,73 43 11 0,48 BPH 

23 NGUYỄN XUÂN TUYỂN 42000704 24/07/2005 42 1 8,50 8,75 8,25  0,25 25,65 42 01 0,15 BPH 

24 LÝ MINH TRIẾT 49004763 04/03/2002 Q1 29 7,00 9,00 8,00 2,00  25,60 49 06 1,60 BPH 

25 NGUYỄN THÀNH PHÚ 46002791 21/12/2004 46 5 7,25 9,75 8,00  0,75 25,50 46 02 0,50 BPH 

26 ĐOÀN NGỌC ANH 42006941 27/09/2004 42 3 7,25 8,75 9,50   25,50 42 10  BPH 

27 LÂM CHÁNH HUY 43009176 01/10/2005 43 11 7,25 7,50 8,00 2,00 0,75 25,41 43 05 2,66 BPH 
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28 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 49001463 19/09/2005 49 15 7,75 9,25 8,00  0,50 25,33 49 03 0,33 BPH 

29 NGUYỄN THÀNH HUY 47008211 13/03/2005 47 13 7,25 9,50 8,25  0,50 25,33 47 06 0,33 BPH 

30 NGUYỄN TRÍ THÔNG 49013880 10/12/2005 49 23 6,75 9,00 9,25  0,50 25,33 49 12 0,33 LCH 

31 TRẦN QUỐC VIỆT 46007400 14/02/2005 46 29 8,50 7,50 8,75  0,75 25,28 46 07 0,53 BPH 

32 CAO VĂN TUẤN 43007766 30/06/2005 43 21 7,25 9,25 8,25  0,75 25,28 43 10 0,53 BPH 

33 VÕ THÀNH TRÍ 48028803 28/09/2005 48 1 8,50 9,00 7,50  0,25 25,17 48 01 0,17 BPH 

34 TRẦN TUẤN KIỆT 47007812 23/07/2005 47 15 8,00 9,50 7,50  0,25 25,17 47 05 0,17 LCH 

35 PHẠM TUẤN KHANH 46008134 31/12/2004 46 40 7,00 9,25 8,50  0,50 25,10 46 08 0,35 BPH 

36 TRẦN THANH ĐÍNH 47009071 05/02/2005 47 27 7,25 9,00 8,25  0,75 25,05 47 09 0,55 BPH 

37 DƯƠNG PHÚC HẬU 43010805 24/07/2005 43 3 6,50 8,75 8,25 1,00 0,75 25,02 43 06 1,52 BPH 

38 NGUYỄN TRUNG HIẾU 29029361 19/11/2003 42 7 8,00 8,75 8,25   25,00 42 11  BPH 

39 NÔNG QUỐC VIỆT 43010927 23/04/2005 43 8 5,75 9,25 7,25 2,00 0,75 25,00 43 06 2,75 BPH 

40 NGUYỄN QUỐC ANH 49004202 05/03/2004 49 2 7,00 9,50 8,25  0,25 24,93 49 01 0,18 BPH 

41 PHẠM NGUYỄN THANH TÂM 43009664 17/12/2005 43 16 7,50 8,75 8,25  0,50 24,87 43 09 0,37 BPH 

42 PHẠM BẰNG 44012030 11/10/2003 M4 10 7,50 7,50 8,00 2,00  24,87 43 03 1,87 BPH 

 QUÂN KHU 9 

1 TRẦN QUỐC KHANH 53004801 07/07/2005 53 7 9,50 9,50 9,50  0,25 28,55 53 04 0,05 BPH 

2 VÕ QUỐC KIỆN 56010543 05/02/2002 56 7 8,00 9,75 9,75 2,00  28,17 56 05 0,67 BPH 

3 NGUYỄN HOÀI BẢO 51013794 18/07/2001 51 35 7,75 10,00 9,75 2,00  28,17 51 04 0,67 BPH 

4 LÊ HOÀNG VỐN 60004832 24/11/2005 60 14 9,25 9,75 9,00  0,50 28,13 60 06 0,13 BPH 

5 HÀ HOÀI NAM 54002960 24/01/2003 Q1 51 8,50 9,50 9,25 2,00  27,98 54 01 0,73 BPH 

6 NGUYỄN HỮU THỌ 51008844 02/06/2003 Q1 79 8,00 9,75 9,50 2,00  27,98 51 04 0,73 BPH 

7 LÝ VĂN THIÊM 61002530 06/03/2003 Q1 69 7,50 10,00 9,50 2,00  27,80 61 04 0,80 BPH 

8 PHẠM NHỰT DUY 54009323 10/06/2005 54 49 8,75 9,50 9,00  0,75 27,53 54 15 0,28 BPH 

9 KHỔNG QUỐC HUY 60004318 15/06/2005 60 18 8,75 9,25 9,25  0,75 27,53 60 06 0,28 BPH 

10 NGUYỄN PHÚ HẬU 54006151 21/10/2005 54 27 8,75 9,75 8,75  0,50 27,43 54 04 0,18 BPH 

11 PHAN SỶ KHA 55003577 11/04/2001 56 18 9,25 8,75 8,25 2,00  27,25 56 09 1,00 BPH 

12 KIỀU CÔNG PHÁT 55007165 02/11/2003 54 13 7,75 9,75 9,75   27,25 54 07  BPH 

13 PHẠM CHÍ VĨ 51004673 05/06/2005 51 75 9,25 9,50 8,25  0,50 27,20 51 11 0,20 BPH 
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14 LÝ HOÀNG NAM 59005918 17/03/2005 59 27 8,00 8,75 8,75 2,00 0,75 27,15 59 04 1,65 BPH 

15 HÀ TRIỆU VỶ 58004624 02/05/2005 58 12 8,50 9,25 9,00  0,75 27,08 58 07 0,33 BPH 

16 NGUYỄN DUY KHÁNH 59003982 21/01/2005 59 1 8,25 9,75 8,75  0,75 27,08 59 09 0,33 BPH 

17 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG 59009018 30/07/2005 59 11 8,00 9,25 9,50  0,75 27,08 59 08 0,33 LCH 

18 LÊ GIA PHI 55007263 26/04/2002 58 1 8,75 9,75 8,50   27,00 58 02  BPH 

19 PHẠM AN NINH 55007080 04/05/2000 55 6 7,00 9,50 9,25 2,00  26,88 55 07 1,13 BPH 

20 NGUYỄN GIA BẢO 55000737 01/07/2004 59 26 8,50 9,50 8,50  0,75 26,85 59 09 0,35 LCH 

21 TRƯƠNG CHÍ KHANH 60003266 04/07/2005 60 24 8,00 9,75 8,50  0,75 26,63 60 06 0,38 BPH 

22 ĐOÀN PHÚ THỊNH 61003015 06/02/2004 61 9 7,25 9,75 9,25  0,75 26,63 61 03 0,38 BPH 

23 BÙI VĂN VINH 55011377 31/01/2002 56 12 8,00 9,25 8,00 2,00  26,52 56 08 1,27 BPH 

24 LÊ MINH PHƯƠNG 53014661 18/04/2005 53 15 9,00 9,25 8,00  0,50 26,50 53 08 0,25 BPH 

25 NGUYỄN HỮU NHƠN 54013212 27/06/2001 54 37 8,25 9,00 9,25   26,50 54 14  BPH 

26 TRẦN QUỐC LINH 50008635 01/02/2005 50 52 8,25 9,00 9,00  0,50 26,50 50 06 0,25 LCH 

27 ONG TRỌNG KHANG 60002688 13/03/2005 60 30 7,75 9,75 8,75  0,50 26,50 60 02 0,25 LCH 

28 CHAU SÓC CHANH 51009503 10/01/2005 51 64 7,75 8,25 8,25 2,00 0,75 26,36 51 07 2,11 BPH 

29 TRẦN QUỐC DUY 53011773 14/11/2005 53 6 8,00 9,00 9,00  0,50 26,27 53 07 0,27 LCH 

30 BÙI TIỂU BẢO 50003941 01/12/2004 50 2 6,75 10,00 9,25  0,50 26,27 50 01 0,27 BPH 

31 TRẦN THIỆN VINH 61003133 10/12/2003 61 5 8,00 9,50 8,75   26,25 61 09  LCH 

32 KHAI QUANG VINH 50004402 08/12/2003 50 26 7,75 9,75 8,75   26,25 50 04  BPH 

33 TRẦN HỮU TRỌNG 55010683 23/10/2003 55 5 7,50 9,75 9,00   26,25 55 05  BPH 

34 HUỲNH NGỌC THIỆT 59002375 03/03/2003 59 18 8,75 8,75 8,25  0,75 26,18 59 08 0,43 BPH 

35 PHẠM VĂN TRƯỜNG 51002267 28/02/2003 L8 3 7,50 8,50 8,75 2,00  26,15 51 08 1,40 BPH 

36 LÂM TUẤN ANH 59005352 13/08/2005 59 7 8,25 8,75 6,75 2,00 0,75 26,04 59 11 2,29 BPH 

37 SƠN NGỌC TRÍ 58006752 29/01/2005 58 10 7,75 8,25 7,75 2,00 0,75 26,04 58 06 2,29 BPH 

38 VÕ VĂN ĐỒNG 51012079 30/03/2005 51 32 8,75 8,75 8,25  0,50 26,03 51 03 0,28 BPH 

39 VÕ MINH HIỀN 50000802 09/11/2005 50 9 8,50 9,00 8,25  0,50 26,03 50 01 0,28 BPH 

40 TRẦN QUỐC VIỆT 50004401 02/10/2004 50 20 8,25 9,00 8,50  0,50 26,03 50 01 0,28 BPH 

41 LÔ HOÀNG KHOẺ 59000871 10/08/2002 59 17 7,50 8,75 8,25 2,00  25,97 59 05 1,47 BPH 

42 ĐOÀN CHÍ THIỆN 61002531 13/05/2003 Q1 71 7,00 9,00 8,50 2,00  25,97 61 05 1,47 BPH 
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43 LÊ DUY TIẾN 54009778 21/09/2005 54 55 8,25 9,25 8,00  0,75 25,95 54 15 0,45 BPH 

44 NGUYỄN TRƯỜNG YÊN 50009915 23/02/2005 50 31 8,50 9,00 8,00  0,50 25,80 50 07 0,30 LCH 

45 TRẦN QUỐC BẢO 51001581 19/08/2002 L8 13 7,50 9,00 7,75 2,00  25,78 51 02 1,53 LCH 

46 TẠ BẢO DUY 60000611 27/10/2003 60 5 7,50 9,25 9,00   25,75 60 01  BPH 

B NGÀNH LUẬT 

I MIỀN BẮC 

1 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 01029742 29/12/2002 HE 1 8,25 9,75 9,50 2,00  28,17 27 05 0,67 BPH 

2 BÙI VIẾT DƯƠNG 30003122 19/04/2004 30 16 9,00 9,50 9,50  0,25 28,07 30 01 0,07 BPH 

3 QUÀNG VĂN KHỤT 62002186 08/07/2004 62 43 8,25 10,00 8,50 2,00 0,75 27,94 62 07 1,19 BPH 

4 ĐÀM ĐÌNH HOÀNG 06004568 18/01/2004 06 84 8,00 10,00 8,75 2,00 0,75 27,94 06 06 1,19 BPH 

5 PHẠM THANH PHONG 28011772 03/03/2004 28 157 7,75 9,75 9,25 2,00 0,75 27,94 28 12 1,19 LCH 

6 LÒ VĂN THƯƠNG 14010966 01/10/2004 14 85 7,50 9,75 9,50 2,00 0,75 27,94 14 09 1,19 LCH 

7 VŨ VĂN ĐỊNH 28029572 17/03/2005 28 56 8,75 10,00 9,00  0,50 27,90 28 24 0,15 LCH 

8 PHẠM VĂN VIỆT 28019325 28/02/2004 28 17 8,50 10,00 9,25  0,50 27,90 28 18 0,15 LCH 

9 PHAN VĂN QUYẾT 30004477 12/12/2004 30 48 8,50 9,75 9,50  0,50 27,90 30 17 0,15 LCH 

10 NGUYỄN ĐỨC SƠN 28034690 02/12/2004 28 59 8,50 10,00 9,25  0,25 27,83 28 28 0,08 LCH 

11 BẾ KIM HIỂN 06001886 28/02/2004 06 15 8,75 9,50 8,25 2,00 0,75 27,78 06 08 1,28 BPH 

12 LÊ ĐĂNG PHONG 30006622 28/01/2004 30 37 8,75 9,75 9,00  0,50 27,67 30 17 0,17 BPH 

13 TRIỆU VĂN NGỌC 10005476 21/10/2004 10 23 8,00 9,75 8,50 2,00 0,75 27,63 10 06 1,38 BPH 

14 HOÀNG QUANG TRƯỜNG 06001780 28/07/2004 06 98 8,00 10,00 8,00 2,00 0,75 27,47 06 11 1,47 BPH 

II MIỀN NAM 

1 NGUYỄN NGỌC QUÂN 32001389 27/01/2005 32 19 8,75 9,75 9,25  0,50 27,90 32 04 0,15 BPH 

2 TRẦN TIẾN ĐẠT 32001828 21/07/2002 Q1 45 7,75 9,75 8,50 2,00  27,07 32 04 1,07 BPH 

3 BÙI HẢI ĐĂNG 60003163 01/01/2004 60 26 8,00 9,00 9,00  0,75 26,40 60 06 0,40 BPH 

4 NGUYỄN HOÀNG LONG 32007204 02/08/2001 32 49 6,50 9,50 8,25 2,00  25,78 32 03 1,53 LCH 

5 HỒ THANH BIỂN 33012640 05/05/2005 33 21 6,50 8,25 8,50 2,00 0,75 25,73 33 09 2,48 LCH 

6 PHAN ĐỨC NHẬT 55006491 12/08/2004 32 89 7,25 9,25 8,50  0,75 25,50 32 08 0,50 LCH 

 


